Ngày soạn: 03/02/2018
                        Tiết 45.       THẤU KÍNH HỘI TỤ
A. MỤC TIÊU
  - Kiến thức:
    + Nhận dạng được thấu kính hội tụ (TKHT).
    + Mô tả được sự khúc xạ của các tia sáng đặc biệt qua TKHT.

    + Vận dụng kiến thức dã học để giải bài toán đơn giản về TKHT và giải thích 
       hiện tượng thường gặp trong thực tế.

  - Kĩ năng: Biết làm TN dựa trên các yêu cầu của kiến thức trong SGK → Tìm ra 
    đặc điểm của TKHT.

  - Thái độ: Nhanh nhẹn, nghiêm túc.

B. CHUẨN BỊ
  - GV:
    + 1 TKHT có tiêu cự khoảng 10 - 12cm.

    + 1 đèn laze phát ra 3 tia sáng song song và 1 tia có thể thay đổi được đường 
        truyền ánh sáng.

    + 1 nguồn điện ; 1 giá quang học + 1 hộp khói.
    + Bảng phụ (máy chiếu) các hình: 42.3; 42.4; 42.5; 42.6 (SGK) 

    + Bảng phụ (máy chiếu) ghi BT 40 - 41.2 (SBT)

  - Mỗi nhóm HS: Một số TKHT có trong phòng TN.

C. PHƯƠNG PHÁP
  - Hđ1: Kiểm tra vấn đáp
  - Hđ 2, 3: Trực quan, đàm thoại, thuyết trình.
  - Hđ4: PP vấn đáp, củng cố.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


Hđ1. Kiểm tra. Đặt vấn đề (10p)
	?HS1: Tia sáng truyền đi trong 2 môi 
            trường trong suốt khác nhau thì 
           góc tới và góc khúc xạ có quan 
           hệ như thế nào?

?HS2: Trả lời BT 40 - 41.2 trên bảng 
           phụ.

→ Nhận xét, cho điểm.

ĐVĐ: GV kể câu chuyện “Cuộc du lịch 
  của thuyền trưởng Hát-tê-rát” đã lấy 
  băng (Nước đá) để lấy lửa.
	- HS1 lên bảng: 

.............

- HS2: BT 40 - 41.2 (SBT-49)

a - 5 ; b - 3 ; c - 1 ; d - 2 ; e - 4




Hđ2. I, Đặc điểm của thấu kính hội tụ (15p)
	- Cho HS nghiên cứu TN ở H42.2 trong 
  SGK.

- GV giới thiệu dụng cụ TN.

- GV tiến hành làm TN để HS cả lớp 
  quan sát.

- Yêu cầu HS trả lời câu C1 và C2.

- GV thông báo: Thấu kính vừa làm TN 
  ở trên gọi là TKHT.

- GV phát 1 số TKHT có trong phòng 
  TN cho các nhóm.

- Yêu cầu HS lấy tay sờ TKHT, quan sát 
  để trả lời câu C3.

- GV đưa ra bảng phụ vẽ H42.3 để giới 
  thiệu cách biểu diễn TKHT.
	1, Thí nghiệm
- HS nghiên cứu TN ở hình 42.2 (SGK)

- HS quan sát GV làm TN. 

- C1: Chùm tia khúc xạ ra khỏi TK là 
  chùm tia sáng hội tụ tại 1 điểm.

- C2: HS trong lớp thảo luận → Chỉ ra 
  tia tới và tia ló trong TN.

2, Hình dạng của thấu kính hội tụ
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- C3: TKHT làm bằng vật liệu trong 
  suốt, có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

- HS nghe GV giới thiệu quy ước TKHT 
  trên bảng phụ.


Hđ3. II, Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự
của thấu kính hội tụ (15p)
	- Yêu cầu HS đọc SGK/114 và quan sát 
  lại hình 42.2 để tìm trục chính.
  → Trả lời câu C4.

- GV làm lại TN cho HS quan sát và chỉ 
  ra trục chính trên TN.

- Yêu cầu HS nêu khái niệm trục chính.

- Yêu cầu HS đọc SGK/114, quan sát lại 
  hình 42.2 để tìm quang tâm.

-? Điểm nào gọi là quang tâm?

- GV làm lại TN cho HS quan sát và chỉ 
  ra quang tâm trên TN.

- GV làm TN cho tia sáng thứ tư đi qua 
  quang tâm nhưng không vuông góc với 
  TK. Em có nhận xét gì về tia ló trong 
  trường hợp này?

- GV treo H42.4 và H42.5 lên bảng.

  Yêu cầu HS trả lời câu C5 và C6.
- GV làm lại TN như H42.2 để kiểm tra 
  lại câu C6. (GV Hướng dẫn HS quay 
  ngược TKHT lại chứ không phải quay 
  đèn)

- GV: F là tiêu điểm của TKHT.

-? Một TKHT có mấy tiêu điểm? Các 
  tiêu điểm này có đặc điểm gì?

- GV: Làm TN cho tia tới cắt tiêu điểm 

  Yêu cầu HS nhận xét về tia ló với trục 
  chính.

- GV cho HS đọc SGK phần 4.
  Tiêu cự là gì?
	1, Trục chính
- HS nghiên cứu hình 42.2 kết hợp với 
  TN của GV làm để tìm trục chính.

    Tia tới vuông góc với  mặt phẳng 
  TKHT có 1 tia ló truyền thẳng không 
  đổi hướng trùng với 1 đường thẳng gọi 

  là trục chính của TKHT.

2, Quang tâm
   Trục chính cắt TKHT tại O. 

  → O gọi là quang tâm.

  Tia sáng đi qua quang tâm thì đi thẳng 
  không đổi hướng.

3, Tiêu điểm F
- C5: Điểm hội tụ F nằm trên trục chính 
  của TKHT.

- C6: Chùm tia ló vẫn hội tụ tại 1 điểm 
  trên trục chính. (Tiêu điểm F)

 + F là tiêu điểm của TKHT.

 + Một TKHT có 2 tiêu điểm F và F’ 
    cách đều quang tâm.

 + Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song 
    song với trục chính.

4, Tiêu cự


   Tiêu cự là khoảng cách từ tiêu điểm 
  đến quang tâm.  
OF = OF’ = f


Hđ4. Vận dụng - Củng cố (4p)
	- Cho HS hoạt động cá nhân, làm câu 
  C7 vào vở.

- Yêu cầu 1 HS lên bảng làm câu C7 
  trên bảng phụ đã vẽ sẵn H42.6.

- Qua bài ta cần nắm được những kiến 
  thức gì?

  Cho HS đọc phần ghi nhớ.
	- HS hoạt động cá nhân làm câu C7.


* Ghi nhớ: (SGK/115)




Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (1p)
- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần “Có thể em chưa biết”.
- Làm BT 40-41 ở SBT. Đọc và nghiên cứu trước §43.
E. RÚT KINH NGHIỆM
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